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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
(Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/8/2019)


Thực hiện Công văn số 2441/BCA-V03 ngày 27/8/2019 của Bộ Công an về việc báo cáo kết quả thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”, UBND tỉnh chủ động ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/02/2018 về triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 02/4/2019 về thực hiện Đề án năm 2018 và Kế hoạch 2233/KH-UBND ngày 28/12/2019 về thực hiện Đề án năm 2019.


Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013; các nội dung, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định về thực hiện các nội dung Công ước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ không để xảy ra sai phạm.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tổ chức Hội nghị, giáo dục, phổ biến, tuyên truyền về quyền con người, nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam có liên quan

Thông qua các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đã quán triệt cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là số làm công tác điều tra, quản giáo, thi hành án hình sự về thực hiện các nội dung của Công ước và các văn bản pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn như: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018… để bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn.
UBND chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện việc cung cấp tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Công ước. Từ tháng 8/2018 đến nay, các cơ quan, địa phương trong tỉnh tập trung biên soạn, phát hành và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tình, các trang thông tin điện tử của ngành, địa phương các loại tài liệu phổ biến nội dung Công ước nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, vận dụng và giám sát việc thực thi Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, quán triệt, giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua những hình thức phù hợp và hiệu quả hoặc cấp phát tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để tự nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật.
Phát động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Tổ chức rà soát, tổng hợp, phân loại, bổ sung danh mục các sách, tài liệu pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn cho Tủ sách pháp luật....
2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy chế hướng dẫn các nghĩa vụ của Công ước
Đã tập trung nghiên cứu và tham gia góp ý vào các văn bản liên quan đến công ước chống tra tấn do Bộ Công an, cũng như các Bộ, ngành trung ương yêu cầu như: dự thảo Luật Tố cáo năm 2018; dự thảo Luật Thi hành án hình sự năm 2019… các ý kiến đóng góp cơ bản được đánh giá cao về chất lượng và đảm bảo thời gian.
Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế hướng dẫn các nghĩa vụ của Công ước chống tra tấn theo yêu cầu.
3. Công tác điều tra, đề nghị truy tố và kết quả xét xử 

Nhìn chung, công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm chưa để xảy ra trường hợp nào oan sai, bức cung, nhục hình, vi phạm pháp luật tố tụng. Chất lượng điều tra, khám phá án được nâng cao, các vụ án đều được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; các trường hợp bắt giam, giữ, khởi tố đều được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý tham gia ngay từ giai đoạn điều tra, đảm bảo quyền lợi cho người bị tạm giữ, bị can theo đúng quy định của pháp luật.
4. Về cơ sở vật chất
Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thi công, hoàn thành các công trình liên quan công tác bắt tạm giam, tạm giữ để đưa vào sử dụng. Mặt khác, đã sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên để cấp cho các ban, ngành liên quan mua sắm đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác.
Tuy nhiên hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ công tác tạm giam, tạm giữ chưa đồng bộ; 01 Công an địa phương chưa xây xong trụ sở, phải sử dụng các công trình phụ trợ để làm việc (Công an huyện Quảng Trạch); nhà tạm giữ của Công an 04 địa phương (Bố Trạch, Tuyên Hóa, Ba Đồn, Lệ Thủy) được sử dụng trên 20 năm hiện xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác.
5. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác

Công tác tiếp nhận, xác minh và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm được tổ chức thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSND ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về “quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”. Công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, việc xác minh kết luận cụ thể rõ ràng có căn cứ pháp lý. Việc giải quyết các đơn thư, khiếu kiện về hoạt động tư pháp đã được quan tâm chỉ đạo cơ bản giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

Trong ngày 01/8/2018 đến nay, không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác liên quan đến bức cung, nhục hình.
6. Công tác bồi thường cho nạn nhân bị tra tấn: Không.
7. Công tác hợp tác quốc tế
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quốc tịch và Công ước La Hay về tư pháp quốc tế phù hợp với tình hình của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong tham gia các hoạt động thương mại quốc tế.
Với mục tiêu củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với các nước, năm 2018 và 2019, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Khăm Muộn, Sa Vẵn Na Khệt (Lào) trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và biên giới, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. 
Thực hiện Chương trình đối ngoại, hai bên đã duy trì thường xuyên và có hiệu quả hoạt động các đoàn cấp cao sang thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác, trong đó có trao đổi nội dung thực hiện Công ước về chống tra tấn. 

Bên cạnh đó, lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, An ninh các tỉnh Khăm Muộn, Sạ Vẳn Na Khệt trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, biên giới giới theo đúng tinh thần Hiệp định Quy chế biên giới Việt Nam - Lào. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, cũng như phối hợp xử lý các trường hợp công dân nước này vi phạm pháp luật bị nước sở tại bắt giữ, giải quyết các trường hợp di dịch cư tự do, kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới...
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục quán triệt các văn bản liên quan đến Công ước nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trên địa bàn, nhất là số cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, thi hành án hình sự, báo cáo viên pháp luật...
2. Rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành với các quy định của Công ước để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật Việt Nam về chống tra tấn; đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chống tra tấn nhằm phát hiện những mâu thuẩn, chồng chéo, bất hợp lý không phù hợp với các quy định của Công ước. Tham gia góp ý có chất lượng, đảm bảo yêu cầu thời gian vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan Công ước.
3. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tương trợ tư pháp, công tác điều tra, tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự trong tỉnh.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tạm giam, tạm giữ, hoạt động điều tra xử lý án, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
UBND tỉnh báo cáo để Bộ công an tổng hợp./.
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